
 BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-PAS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 4 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng  

Gói thầu GT01: Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ cho các lớp đào tạo liên tục 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Căn cứ Quyết định số 4775/QĐ-BYT ngày 17/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-PAS ngày 11/4/2023 của Viện trưởng Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ 

cấu tổ chức của các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-PAS ngày 19/12/2024 của Viện trưởng Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, cập nhật Quyết định số 172/QĐ-

PAS ngày 11/4/2023 của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc 

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các Khoa, Phòng, Trung tâm 

trực thuộc Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội về việc Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tác công tư và Luật Đấu thầu; 

 Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, Sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc 

Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-BYT ngày 11/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt 

động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-PAS ngày 24/3/2026 của Viện trưởng Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 

Dự toán mua sắm: Cung cấp văn phòng phẩm, dịch vụ giải khát phục vụ tổ chức lớp 

học đào tạo năm 2026; 
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Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-PAS ngày 25/3/2026 của Viện trưởng Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Thông báo mời thầu gói thầu 

GT01: Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ cho các lớp đào tạo liên tục; 

Căn cứ Kết quả chào giá trực tuyến trên trang muasamcong.mpi.gov.vn; 

Căn cứ Xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng của nhà thầu xếp 

hạng thứ nhất được ghi nhận kết quả trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (mã 

LC2600002911 ngày 06/4/2026); 

Căn cứ Tờ trình số 111/TTr-HCQT ngày 06/4/2026 của Phòng Hành chính 

Quản trị về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu 

GT01: Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ cho các lớp đào tạo liên tục; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Quản trị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu GT01: Cung cấp văn 

phòng phẩm phục vụ cho các lớp đào tạo liên tục, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2600112630; 

- Tên gói thầu: GT01: Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ cho các lớp đào tạo 

liên tục; 

- Giá gói thầu: 196.572.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu, năm 

trăm bảy mươi hai nghìn đồng chẵn); 

- Tên chủ đầu tư: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến rút gọn trong nước qua mạng; 

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định; 

- Nguồn vốn: Dịch vụ đào tạo; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng. 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

STT 

Tên 

nhà 

thầu 

Mã số thuế 
Giá dự 

thầu (VNĐ) 

Giá dự thầu 

sau hiệu 

chỉnh sai 

lệch thừa 

(nếu có), 

giảm giá 

(nếu có) 

(VNĐ) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(nếu 

có) 

Giá trúng 

thầu (VNĐ) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện hợp 

đồng 

1 

Công 

ty 

TNHH 

Gia An 

Office  

vn0319158016 176.200.000 176.200.000 - - 176.187.088  
12 

tháng  

12 tháng 

kể từ 

ngày hợp 

đồng có 

hiệu lực 
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3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:  

STT Tên nhà thầu Mã số thuế Phần/lô nhà thầu 

tham dự 

Lý do nhà thầu không trúng 

thầu 

1 
Công ty TNHH Đầu tư và 

Thương mại Mộc Thiên An 
vn0312656291 Không Nhà thầu xếp hạng 2 

2 

Công ty TNHH Một thành 

viên Dịch vụ Quảng cáo 

Tiến Phát 

vn0313468357 Không Nhà thầu xếp hạng 3 

3 

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ In ấn 

Lâm Gia Bảo 

vn0314742154 Không Nhà thầu xếp hạng 4 

4. Thông tin về hàng hóa trúng thầu:  

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Phòng Hành chính Quản trị và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung 

được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 4. Trưởng phòng Hành chính Quản trị và các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- Tổ CNTT – Phòng HCQT (để thực hiện 

đăng tin trên website của Viện); 

- Lưu: VT, HCQT. 

 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Vũ Trung 



Phụ lục 

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-PAS ngày       tháng 4 năm 2026 của Viện 

Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 
 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Số  

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

trúng thầu 

(đã bao gồm 

VAT) (VNĐ) 

Thành tiền  

(đã bao gồm 

VAT) (VNĐ) 

1 

Giấy phôi 

in chứng 

chỉ 

Ký mã hiệu: Không yêu cầu 

Nhãn hiệu: Eco Rifle 

Xuất xứ: Không yêu cầu 

Năm sản xuất: Không yêu cầu 

Hãng sản xuất: Không yêu cầu 

Thông số kỹ thuật: 

+ Loại giấy: Giấy mỹ thuật 

+ Kích thước: Khổ A4 khoảng 

(210mm×297mm) 

+ Định lượng giấy: 300 gsm 

+ Màu sắc giấy: màu trắng 

+ Phôi được in sẵn phần nền mờ (in 4 

màu 1 mặt) theo mẫu thiết kế của Chủ 

đầu tư 

15.000 Tờ 7.514 112.710.000 

2 Giấy A4 

Ký mã hiệu: A4 80gsm 

Nhãn hiệu: Double A 

Xuất xứ: Không yêu cầu 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Double A 

Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước: khoảng (210mm x 

297mm) 

+ Màu sắc: màu trắng 

+ Định lượng: 80gsm 

20 Ream 397 7.940 

3 Giấy A0 

Ký mã hiệu: A0 100gsm 

Nhãn hiệu: Liên Sơn 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Liên Sơn 

Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước: khoảng (841mm 

×1189mm) 

+ Màu sắc: màu trắng 

+ Định lượng: 100 gsm  

200 Tờ 136 27.200 

4 
Bìa nút 

khổ F 

Ký mã hiệu: FO-CBF04 

Nhãn hiệu: Thiên Long 
3.000 Cái 2.770 8.310.000 
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TT 
Tên hàng 

hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Số  

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

trúng thầu 

(đã bao gồm 

VAT) (VNĐ) 

Thành tiền  

(đã bao gồm 

VAT) (VNĐ) 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Thiên Long 

Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước: khoảng (260mm x 

360mm) 

+ Được làm bằng vật liệu PP 

+ Có nút gài 

5 Bìa lỗ A4 

Ký mã hiệu: 303A 500g 

Nhãn hiệu: Happy 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Không yêu cầu 

Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước: Khổ A4  

+ Được làm bằng vật liệu PP 

+ Sản phẩm trong suốt 

+ Quy cách: 100 tờ/xấp 

120 Xấp 1.167 140.040 

6 Bút bi 

Ký mã hiệu: TL 036 

Nhãn hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Thiên Long 

Thông số kỹ thuật: 

+ Đầu bi: 0.7mm, Bút bi dạng bấm 

khế 

+ Màu giao theo yêu cầu của Chủ đầu 

tư khi đặt hàng 

3.000 Cây 6.552 19.656.000 

7 
Sổ lò xo 

A5 

Ký mã hiệu: 502 

Nhãn hiệu: KLong 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH 

K.Long 

Thông số kỹ thuật: 

+ Kích thước: khoảng (148mm x 

210mm) 

+ Số trang: 120 trang 

+ Định lượng ruột giấy 100gsm, giấy 

kẻ ngang 

+ Lò xo kép 2 đầu, Bìa bồi dày dặn 

3.000 Cuốn 11.775 35.325.000 
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TT 
Tên hàng 

hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Số  

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

trúng thầu 

(đã bao gồm 

VAT) (VNĐ) 

Thành tiền  

(đã bao gồm 

VAT) (VNĐ) 

8 
Keo dán 

dạng nước 

Ký mã hiệu: G-08 

Nhãn hiệu: Thiên Long 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Thiên Long 

Thông số kỹ thuật: Dung tích 30ml, lọ 

nhựa trong suốt. Đầu bôi keo dạng 

lưỡi gà bằng nhựa 

36 Chai 26 936 

9 

Hộp mực 

in trắng 

đen 

Ký mã hiệu: Toner Cartridge 328 

Nhãn hiệu: Inkmax 

Xuất xứ: Việt Nam 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Công ty cổ phần DTP 

Thông số kỹ thuật: 

+ Loại mực in tương thích sử dụng 

cho máy in Canon 6230DN 

+ Bảo hành tối thiểu 12 tháng 

10 Hộp 849 8.490 

10 

Bộ mực in 

màu  

(6 màu) 

Ký mã hiệu: Epson 057 Ecotank 

Nhãn hiệu: Epson 

Xuất xứ: Không yêu cầu 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Epson 

Thông số kỹ thuật: 

+ Bộ mực gồm 6 màu:  

1. Cyan: xanh lơ  

2. Magenta: Hồng sẫm 

3. Yellow: Vàng 

4. Key/Black: Đen 

5. Gray: Xám 

6. Photo Black: Đen ảnh 

+ Loại mực in chính hãng sử dụng 

cho máy in phun màu Epson L18050 

+ Bảo hành tối thiểu 12 tháng 

2 Bộ 692 1.384 

11 

Hộp mực 

máy 

photocopy 

Ký mã hiệu: CT202508  

Nhãn hiệu: Fuji xerox  

Xuất xứ: Không yêu cầu 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Fuji xerox  

Thông số kỹ thuật: 

+ Loại mực in tương thích sử dụng 

cho máy photocopy Fuji xerox 

1 Hộp 88 88 
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TT 
Tên hàng 

hóa 
Yêu cầu kỹ thuật 

Số  

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

trúng thầu 

(đã bao gồm 

VAT) (VNĐ) 

Thành tiền  

(đã bao gồm 

VAT) (VNĐ) 

DocuCenter V3065 

+ Bảo hành tối thiểu 12 tháng 

12 

Drum 

máy 

photocopy 

Ký mã hiệu: CT351089 

Nhãn hiệu: Fuji xerox  

Xuất xứ: Không yêu cầu 

Năm sản xuất: từ năm 2025 trở về sau 

Hãng sản xuất: Fuji xerox  

Thông số kỹ thuật: 

+ Loại drum tương thích sử dụng cho 

máy photocopy Fuji xerox 

DocuCenter V3065 

+ Bảo hành tối thiểu 12 tháng 

1 Cái 10 10 

 Tổng cộng: 176.187.088 

 Bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu, một trăm tám mươi bảy nghìn, không trăm tám mươi tám đồng 
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